
Thứ … ngày … tháng … năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 – MÔN TIẾNG VIỆT 

CHUYÊN ĐỀ: ÔN TẬP VỀ CÂU KỂ  

AI LÀ GÌ? AI LÀM GÌ? AI THẾ NÀO? 

Họ và tên: ………………………………………………………           Lớp: 4A… 

Nhận xét: ………………………………………………………………………….. 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1) Câu kể Ai là gì? 

- Câu kể Ai là gì? gồm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai 

(cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Là gì (là ai, là con gì)? 

- Câu kể Ai là gì? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật 

nào đó. 

- Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. Chủ 

ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành. 

- Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? được nối với chủ ngữ bằng từ là. Vị ngữ thường do 

danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành. 

- VD: Ông em là bộ đội. 

2) Câu kể Ai làm gì? 

- Câu kể Ai làm gì?  thường gồm 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho 

câu hỏi: Ai (con gì, cái gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: Làm gì? 

- Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được 

nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm 

danh từ) tạo thành. 

- Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt động của người, con vật (hoặc đồ vật, 

cây cối được nhân hóa). Vị ngữ có thể là động từ (hoặc cụm động từ) tạo thành. 

- VD: Bà em tưới cây. 

3) Câu kể Ai thế nào? 

- Câu kể Ai thế nào? gồm 2 bộ phận. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)? 

Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào? 

  - Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào? chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng 

thái được nêu ở vị ngữ. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành. 



2 
 

- Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật 

được nói đến ở chủ ngữ. Vị ngữ thường do tính từ, động từ (hoặc cụm tính từ, cụm 

động từ) tạo thành. 

- VD: Mẹ em rất khéo tay. 

II. LUYỆN TẬP 

Câu 1: Cho các danh từ sau: giáo viên, vườn hoa, cây tre, mùa xuân, trường học 

Em hãy đặt câu theo kiểu câu Ai là gì? có chứa các danh từ trên. (Mỗi câu có một danh 

từ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

Câu 2: Gạch chân dưới các bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì? trong các câu sau: 

a. Cô giáo em đánh đàn trong giờ học Âm nhạc. 

b. Bố em đang giúp mẹ phơi quần áo. 

c. Bà em đang nhau trầu và đọc báo trong phòng khách. 

d. Chú gà con đi chơi suốt cả buổi sáng. 

Câu 3: Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau theo kiểu Ai 

thế nào? 

a. Hoa mai …………………………………………………………………………… 

b. Vầng trăng trên cao vào đêm Trung Thu ………………………………………… 

c. Chú cún con có bộ lông ………………………………………………………….. 

d. Bạn Mai học hành ………………………………………………………………… 

Câu 4: Đánh dấu x vào ô trống đứng trước câu được viết theo kiểu câu Ai làm gì? 

 Chú chim vành khuyên đang hót vang trên cành cây. 

 Chiếc bút bi trông thật xinh đẹp! 

 Cô Lan dệt vải để may áo mới cho con vào dịp Tết. 

 Hàng cây xanh sung sướng rung rinh cành lá dưới cơn mưa rảo mát mẻ. 

 Chú Minh là thợ xây có tay nghề giỏi nhất phố em. 
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 Mai Nhi học toán rất giỏi, nhưng môn chính tả thì vẫn cần cố gắng nhiều hơn. 

Câu 5. Cho các câu văn sau: 

(1) Cô giáo em có giọng hát hay như ca sĩ nổi tiếng. 

(2) Ngày xuân, những khu chợ trở nên đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn. 

(3) Bà Hiền đang nấu bánh chưng để tặng cho các em nhỏ mồ côi. 

(4) Loan cố gắng hoàn thành bài tập về nhà thật nhanh để kịp xem chương trình yêu 

thích. 

a. Hãy đặt câu hỏi cho các bộ phận được gạch chân trong những câu văn trên. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

b. Trong các câu văn trên, câu nào cấu tạo theo kiểu Ai làm gì?, câu nào cấu tạo 

theo kiểu Ai thế nào? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Câu 6:  

a. Em hãy tìm 5 động từ chỉ hoạt động của học sinh. Chọn 1 trong các từ vừa tìm 

được, đặt thành câu kiểu Ai làm gì?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

b. Em hãy tìm 5 tính từ chỉ phẩm chất của học sinh. Chọn 1 trong các từ vừa tìm 

được, đặt thành câu kiểu Ai thế nào?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

c. Em hãy tìm 5 danh từ chỉ nghề nghiệp. Chọn 1 trong các từ vừa tìm được, đặt 

thành câu kiểu Ai là gì? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 


